
SÀN NGOÀI TRỜI - LÕI MÀU ĐEN
Outdoor Decking - High Carbonized

Color: Dark / Màu Tối

SÀN NGOÀI TRỜI - LÕI MÀU SÁNG
Outdoor Decking - Light Carbonized
Color: Brown / Nâu 

SÀN NGOÀI TRỜI - LÕI CHỐNG MỐC
Outdoor Decking - Light Photons

Color: Caramel / Nâu Đỏ

Mặt Gợn Sóng Lớn
Wave

Mặt Gợn Sóng Lớn
Wave

Mặt Gợn Sóng Lớn
Wave

Mặt Gợn Sóng Nhỏ
Ripple

Mặt Gợn Sóng Nhỏ
Ripple

Mặt Gợn Sóng Nhỏ
Ripple

Mặt Trơn
Flat 

Mặt Trơn
Flat 

Mặt Trơn
Flat 

Mặt Rãnh Nhỏ
Groove

Mặt Rãnh Nhỏ
Groove

Mặt Rãnh Nhỏ
Groove

Hệ kết nối Âm -
Dương

T&G system

Hệ kết nối Âm -
Dương

T&G system

Hệ kết nối Âm -
Dương

T&G system

LQOD-01

LCOD-01

DCOD-01

LQOD-02

LCOD-02

DCOD-02

LQOD-03

LCOD-03

DCOD-03

LQOD-04

LCOD-04

DCOD-04

2.180.000 VND/M2
 Dimension: 1860x139x18mm 

(Other dimensions can be customize )

2.200.000 VND/M2
 Dimension: 1860x139x18mm 

(Other dimensions can be customize )

2.080.000 VND/M2
 Dimension: 1860x139x18mm 

(Other dimensions can be customize )

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HONOR
124 đường số 6, P. 10, KDC City Land, Q. Gò Vấp, HCM
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Green Bamboo Materials - Green Life

SÀN NGOÀI TRỜ

CÁC TUỲ CHỌN KHÁC
 Other customize

I - VÂN GỖ
Outdoor Decking - Wood Grain

Ả Ộ
Light Carbonized -  width 150mm 

Light Carbonized - length 2250mm 

Light Carbonized - thickness 20mm 

2.180.000 VND/M2
 Dimension: 1860x139x18mm
Code: WGB-L
Color: Brown

2.280.000 VND/M2
 Dimension: 1860x139x18mm
Code: WGB-D
Color: Dark

2.180.000 VND/M2

2.480.000 VND/M2

2.200.000

VND/M2

WGB-L

LÕI SÁNG - 

LÕI SÁNG - DÀI 2250MM 

 DÀY 20MM 

LÕI SÁNG - BN RNG 150MM 

ĐỘ

2250x139x18mm

1860x139x20mm

1860x150x20mm



Dark Color

Dark Color

Cofee Color

Cofee Color

Caramel Color

Caramel Color

www.hiyobamboo.vn
Green Bamboo Materials - Green Life

Màu : Nâu 

Màu : Nâu 

/ Cà Phê / Màu Tối

/ Cà Phê / Màu Tối

Đỏ

Đỏ

Color: Caramel/ Coffee/ Dark 

Color: Caramel/ Coffee/ Dark 

Ố ƯỜ
ĐỘ
Outdoor Wall Cladding - Without Side Groove | Thickness 8mm

Ố ƯỜ
ĐỘ
Outdoor Wall Cladding - With Side Groove | Thickness 12mm

P T NG NGOÀI TRỜ
 DÀY 8MM 

P T NG NGOÀI TRỜ
 DÀY 12MM

I - CÓ NGÀM 

I - KHÔNG NGÀM

1.700.000 VND/M2
 Dimension: 1860x103x12mm 

1.650.000 VND/M2
 Dimension: 1860x139x12mm 

1.400.000 VND/M2
 Dimension: 1860x103x8mm 

LCWP-8mm

LCWP-12mm
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Màu/ Color : Champagne
Cấu Trúc : tre ép thanh / tre ép khối
Structure: Solid Laminated Bamboo/ Strandwoven Bamboo

TẤM LAM SÓNG TRE NGOÀI TRỜ
Outdoor/Indoor Bamboo Wall Panels

I/ NỘI THẤT

1.100.000 VND/M2
 Dimension: 2000x103x12mm
T&G system 

1.820.000 VND/M2
 Dimension: 2900x139x18mm 

1.820.000 VND/M2
 Dimension: 2900x139x18mm 

M-FLAT

M-W200

S-W100
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Màu : tự
Color: natural / carbonized 

 nhiên / carbonized Cấu trúc : ép dọc / ép ngang
Structure: vertical/ horizontal

SÀN TRE ÉP THANH 
Solid Bamboo Flooring 

1.155.000 VND/M2
SBFV-Natural |960x96x15mm 

1.100.000 VND/M2
SBFV-Carbonized |960x96x15mm
Ép Dc - Vertical

ọ

1.300.000 VND/M2

ọ
1.250.000 VND/M2

Ép dọc/ Vertical Ép ngang/ Horizontal

Ép Dc - Vertical

SBFH-Natural |960x96x15mm
Ép Ngang - Horizontal

SBFH-Carbonized |960x96x15mm
Ép Ngang - Horizontal

Màu Tự Nhiên | Natural Color

Màu Carbonized | Carbonized Color
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Màu : tự nhiên / carbonized 
Color: natural / carbonized 

SÀN TRE ÉP KHỐI 
Strandwoven Bamboo Flooring 

1.350.000 VND/M2

1.350.000 VND/M2

1.300.000 VND/M2

1.400.000 VND/M2

SWB96 - T&G - Natural
1850x96x14 mm 

SWB142 - T&G - Natural

1850x142x14 mm 

SWB90 - Uni Click - Natural
1850x90x14 mm 

SWB135 - Uni Click - Natural

1850x135x14 mm 

SWB96 - T&G - Carbonized
1850x96x14 mm 

SWB142 - T&G - Carbonized

1850x142x14 mm 

SWB90 - Uni Click - Carbonized
1850x90x14 mm 

SWB135 - Uni Click - Carbonized

1850x135x14 mm 

Natural Color

Carbonized Color

Tongue+Groove
T&G

Click System
Uni-Click



1830x83x15mm 

1830x48x14mm 

1830x19x19mm 

Stair Nosing

T-Molding

Quarter Round

End Profile

Base Board

Reducer

1830x50x24mm 

1830x60x14mm 

1830x19x19mm 

www.hiyobamboo.vn
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Màu : tự nhiên / carbonized 
Color: natural / carbonized 

PHỤ KIỆN SÀN TRE ÉP KHỐI 
Strandwoven Bamboo Flooring Accessories

146.000 VND/M

221.000 VND/M

90.000 VND/M

170.000 VND/M

158.000 VND/M

146.000 VND/M
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VÁN ÉP TRE
Bamboo Plywood

1 Layer Horizontal

1 Layer Vertical

3 Cross Layers Horizontal

1 Lớp Ép Ngang
1 Layer Horizontal

3 Lớp Ép Ngang
3 Cross Layers
Horizontal

1 Lớp Ép Dọc
1 Layer Vertical

1LV-15mm | Ván 1 lớp dọc
Dimension 2000x1220x15 mm 

1LV-18mm | Ván 1 lớp dọc
Dimension 2000x1220x18 mm 

1LH-5mm | Ván 1 lớp ngang
Dimension 2000x600x5 mm 

1LH-7mm | Ván 1 lớp ngang
Dimension 2000x600x7 mm 

1LH-8mm | Ván 1 lớp ngang
Dimension 2000x600x8 mm 

3LH-12mm | Ván 3 lớp ngang
Dimension 2000x1220x12 mm 

3LH-15mm | Ván 3 lớp ngang
Dimension 2000x1220x15 mm 

457.000 VND/M2

513.000 VND/M2

695.000 VND/M2

457.000 VND/M2

513.000 VND/M2

457.000 VND/M2

513.000 VND/M2
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TRE KẾT CẤU / LAM TRE
Bamboo beam/ battens

Tre Ép Thanh Vô Cực
Infinite Bamboo Plywood

Lam Ép Khối | Dark Carbonized

Lam Ép Khối | Light Carbonized

LCOB-65X30mm
Dimension 1860x65x30 mm 

Infinite Bamboo
Dimension 3000x600x20 mm 

LCOB-65X38mm
Dimension 1860x65x38 mm 
LCOB-65X47mm
Dimension 1860x65x47 mm 

DCOB-65X38mm
Dimension 1860x65x38 mm 

DCOB-65X30mm
Dimension 1860x65x30 mm 

DCOB-65X47mm
Dimension 1860x65x47 mm 

Chiều dài tối đa 10m, rộng t
mỗi lớp dày 20mm

a 630mm

155.000 VND/M

202.000 VND/M

259.000 VND/M

174.000 VND/M

226.000 VND/M

289.000 VND/M

885.000 VND/M
ối đ



THANK YOU FOR CHOOSING

A GREEN LIFE
hiyobamboo.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HONOR

Office: 124 đường số 6, P. 10, KDC City Land, Q. Gò Vấp, HCM

Hotline: 0905028208

Email: Honorviernam.cskh@gmail.com

Website: Honorvietnam.vn


